
Phụ lục
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2025 CỦA XÃ IA TƠI

(Kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày          /10/2025 của Hội đồng nhân dân xã Ia Tơi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/công trình

Chủ đầu tư
(điều chỉnh

sau sắp xếp tổ
chức chính
quyền địa

phương 02
cấp)(*)

Địa điểm xây
dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép
kéo dài sang 2025

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó
NSTW

Tổng số (tất cả
nguồn vốn)

Trong đó
Tổng số (tất

cả nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng số (tất
cả nguồn vốn)

Trong đó

NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP

TỔNG SỐ 10.883 5.389 5.494 2.489 644 1.845 58 - 58

A

TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG
HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN
SÁCH CẤP HUYỆN ĐƯỢC UBND TỈNH CHUYỂN
VỀ CẤP XÃ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 82/QĐ-UBND
NGÀY 17/9/2025 CỦA UBND TỈNH VÀ CÔNG
VĂN SỐ 2401/STC-ĐTĐT NGÀY 25/9/2025 CỦA
SỞ TÀI CHÍNH

9.426 5.389 4.037 2.489 644 1.845 - - -

1 Đường vào khu sản xuất N1, thôn 1,  xã Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn 1, xã Ia

Dom (cũ)

2022-2023 46; 04/8/2022 875 427 768 427 341 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày

29/12/2023

2 Đường GTNT số 1 thôn 2, xã Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn 2, xã Ia

Dom (cũ)

2022-2023 45; 04/8/2022 164 80 160 80 80 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày

29/12/2023

3 Đường vào khu sản xuất N2, thôn 1, xã Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn 1, xã Ia

Dom (cũ)

2022-2023 47; 04/8/2022 761 371 667 371 296 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày

29/12/2023

4 Đường vào khu sản xuất N3, thôn 1, xã Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn 1, xã Ia

Dom (cũ)

2023 36; 21/3/2023 1.894 876 1.611 876 735 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày

22/5/2025

5

Đường vào khu sản xuất số 2, thôn Ia Muung, xã
Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn Ia Muung,

xã Ia Dom (cũ)

2023-2025 103; 07/09/2023 1.523 514 1.370 514 856 1.283 427 856 - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày

22/5/2025

6

Đường vào khu sản xuất số 3, thôn Ia Muung, xã
Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn Ia Muung,

xã Ia Dom (cũ)

2023-2025 104; 07/09/2023 2.325 1.107 2.092 1.107 985 1.202 217 985 - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày

22/5/2025

7

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại
điểm dân cư số 4,thôn 3 xã Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn 3, xã Ia

Dom (cũ)

2023-2024 115; 23/6/2023 684 308 541 308 233 3 - 3 - - -

Dự án được UBND huyện Ia H'Drai (cũ) phê duyệt quyết
toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 461/QĐ-UBND

ngày 27/12/2024

8

Đường giao thông thôn đi nghĩa trang nhân dân
thôn 9, xã Ia Tơi Phòng Kinh tế Thôn 9, xã Ia

Tơi (cũ) 2022-2023 155; 03/11/2022 3.583 1.706 2.218 1.706 512 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày

12/5/2023

B

TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG
HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU
TƯ CÔNG NĂM 2025 CỦA CÁC XÃ (CŨ)

1.456 - 1.456 - - - 58 - 58

B.1

TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG
HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU
TƯ CÔNG NĂM 2025 CỦA XÃ IA TƠI (CŨ)

1.194 - 1.194 - - - - - -

1

Đường giao thông thôn đi nghĩa trang nhân dân
thôn 9,xã Ia Tơi Phòng Kinh tế Thôn 9, xã Ia

Tơi (cũ) 2022-2023 155; 03/11/2022 3.583 1.706 1.194 - 1.194 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Tơi (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày

12/5/2023

B.2

TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG
HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU
TƯ CÔNG NĂM 2025 CỦA XÃ IA DOM (CŨ)

262 - 262 - - - 58 - 58
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1 Đường vào khu sản xuất N1, thôn 1, xã Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn 1, xã Ia

Dom (cũ)

2022-2023 46; 04/8/2022 875 427 85 - 85 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày

29/12/2023

2 Đường vào khu sản xuất N2, thôn 1, xã Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn 1, xã Ia

Dom (cũ)

2022-2023 47; 04/8/2022 761 371 74 - 74 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày

29/12/2023

3 Đường vào khu sản xuất N3, thôn 1, xã Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn 1, xã Ia

Dom (cũ)

2023 36; 21/3/2023 1.894 876 44 - 44 - - - - - -

Dự án được UBND xã Ia Dom (cũ) phê duyệt quyết toán dự
án hoàn thành tại Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày

22/5/2025

4

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại
điểm dân cư số 4,thôn 3 xã Ia Dom Phòng Kinh tế Thôn 3, xã Ia

Dom (cũ)

2023-2024 115; 23/6/2023 684 308 58 - 58 - - - 58 - 58

Dự án được UBND huyện Ia H'Drai (cũ) phê duyệt quyết
toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 461/QĐ-UBND

ngày 27/12/2024

Ghi chú: (*) Chuẩn xác sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu dự án.
              (**) Đối với Ngân sách địa phương cấp huyện (cũ) bổ sung theo Công văn số 2401/STC-ĐTĐT ngày 25/9/2025 của Sở Tài chính.

TT Danh mục dự án/công trình

Chủ đầu tư
(điều chỉnh

sau sắp xếp tổ
chức chính
quyền địa

phương 02
cấp)(*)

Địa điểm xây
dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư

Tổng mức đầu tư Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2025 Kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép
kéo dài sang 2025

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó
NSTW

Tổng số (tất cả
nguồn vốn)

Trong đó
Tổng số (tất

cả nguồn
vốn)

Trong đó

Tổng số (tất
cả nguồn vốn)

Trong đó

NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP
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